
| BEBRAS COMPUTATIONAL THINKING CHALLENGE
Trường Tiểu học Ngọc Sơn - Kiến An - Hải Phòng

Ngày thi tập trung vòng 2: 08/01/2023

School ID: 17
DANH SÁCH THÍ SINH NHẬN ÁO VÀ SÁCH

KỲ THI THÁCH THỨC TƯ DUY THUẬT TOÁN BEBRAS 2023
Tổng 62 thí sinh

STT Họ và tên Ngày 
sinh

Tháng 
sinh Năm sinh Giới tính Khối Lớp Ghi chú

1 Lê Phương Mai 02 03 2016 Nữ 1 1B

2 Nguyễn Như Ngọc Quỳnh 07 02 2016 Nữ 1 1B

3 Phan Tuấn Kiệt 11 06 2016 Nam 1 1D

4 Bùi Bảo Anh 11 04 2016 Nữ 1 1D

5 Nguyễn Châu Anh 16 07 2016 Nữ 1 1D

6 Nguyễn Bảo Khôi 05 09 2015 Nam 2 2C

7 Phạm Hà Phương 14 04 2015 Nữ 2 2C

8 Nguyễn Thế Sơn 04 08 2014 Nam 3 3A

9 Trần Duy Thành 06 11 2014 Nam 3 3G

10 Nguyễn Đăng Khoa 19 03 2014 Nam 3 3E

11 Đỗ Hoàng Vũ 03 01 2014 Nam 3 3E

12 Trần Trọng Nghĩa 08 09 2013 Nam 4 4A

13 Nguyễn Trường Hải 21 02 2013 Nam 4 4A

14 Lê Đình An 18 07 2013 Nam 4 4A

15 Nguyễn Hồng Phú 30 09 2013 Nam 4 4A

16 Phạm Lan Hương 07 09 2013 Nữ 4 4B

17 Đào Uy Vũ 01 11 2013 Nam 4 4B

18 Phạm Hoàng Phúc 25 11 2013 Nam 4 4B

19 Nguyễn Bá Phú 24 11 2013 Nam 4 4B

20 Phạm Ngọc Thanh Trúc 02 04 2013 Nữ 4 4B

21 Phùng Thu Thủy 07 01 2013 Nữ 4 4B

22 Vũ Hoàng Nhã Uyên 02 07 2013 Nữ 4 4B

23 Trần Nguyễn Bảo An 27 03 2013 Nữ 4 4B

24 Nguyễn Khánh Long 07 08 2013 Nam 4 4B

25 Vũ Minh Hiếu 22 03 2013 Nam 4 4B

26 Hoàng Trung Quân 09 11 2013 Nam 4 4B

27 Đoàn Vũ Thanh 07 09 2013 Nam 4 4B

28 Lê Tường An 22 05 2013 Nữ 4 4B

29 Vũ Đức Trọng 17 07 2012 Nam 5 5A
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30 Trần Hiếu Thành 23 10 2012 Nam 5 5A

31 Bùi Hải Lâm 23 01 2012 Nam 5 5A

32 Vũ Đoàn Tuệ Minh 17 12 2012 Nữ 5 5A

33 Nguyễn Trí Đức 04 11 2012 Nam 5 5A

34 Vũ Anh Khôi 23 01 2012 Nam 5 5A

35 Nguyễn Minh Châu 01 10 2012 Nữ 5 5A

36 Nguyễn Nguyên Đức 03 12 2012 Nam 5 5B

37 Hoàng Khôi Nguyên 03 01 2012 Nam 5 5B

38 Đào Song Ngọc 12 03 2012 Nữ 5 5B

39 Tạ Minh Quang 13 01 2012 Nam 5 5B

40 Nguyễn Ngọc Nam 15 07 2012 Nam 5 5D

41 Vũ Yến Anh 16 03 2012 Nữ 5 5G

42 Phạm Bùi Hải Nam 29 10 2012 Nam 5 5G

43 Nguyễn Công Duy 20 08 2012 Nam 5 5G

44 Nguyễn Bình Minh Ánh 24 12 2012 Nữ 5 5G

45 Trần Khánh Thư 11 12 2012 Nữ 5 5G

46 Trần Quốc Bảo Long 23 09 2012 Nam 5 5G

47 Ngô Thị Thanh Tú 13 09 2012 Nữ 5 5G

48 Vũ Trần Đăng Khôi 12 07 2012 Nam 5 5B

49 Phùng Yến Nhi 05 05 2015 Nữ 2 2A

50 Vũ Minh Hiếu 25 09 2014 Nam 3 3E

51 Nguyễn Hữu Quang Minh 27 08 2013 Nam 4 4A

52 Trần Như Quỳnh 06 04 2013 Nữ 4 4C

53 Phạm Đoàn Hà My 28 01 2013 Nữ 4 4C

54 Lê Minh Dũng 22 10 2013 Nam 4 4C

55 Nguyễn Quốc Trường 14 01 2013 Nam 4 4C

56 Dương Thu Phương 12 10 2012 Nữ 5 5B

57 Vũ Gia Linh 13 03 2012 Nữ 5 5B

58 Phạm Thế Phong 06 02 2012 Nam 5 5B

59 Đồng Minh Thành 16 09 2012 Nam 5 5D
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60 Nguyễn Hữu Khánh Nam 06 02 2012 Nam 5 5D

61 Nguyễn Quang Sáng 31 08 2012 Nam 5 5D

62 Vũ Bảo Minh 12 02 2012 Nam 5 5G


